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1 QGS013362 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 02/04/1997 A01 0 8 8,5 7,75 24,25 1

2 TND027873 NGUYỄN HỮU TUẤN 09/08/1997 A00 1,5 7,5 7,25 7,5 23,75 1

3 HUI004701 NGUYỄN THỊ HIỀN 09/08/1995 A00 1 6,75 7,75 7,25 22,75 1

4 HDT007725 TRẦN THỊ MỸ HẢO 02/01/1997 D01 1,5 7,25 7 6,75 22,5 1

5 TLA002613 MAI TIẾN DŨNG 03/08/1997 A00 0,5 6,5 8 7,5 22,5 1

6 TTN014347 VŨ THANH PHONG 03/09/1997 A00 1,5 6,5 6,5 7,25 21,75 1

7 HDT013088 TRẦN THỊ LAM 16/02/1997 D01 1,5 6,5 6,5 7 21,5 1

8 HDT019518 LÊ THỊ PHÚC 20/08/1997 A00 1,5 6,75 7 6,25 21,5 1

9 TLA006707 LÊ THỊ THU HƯƠNG 19/09/1997 D01 0 7 7 7,5 21,5 1

10 HDT012309 NINH THỊ HƯƠNG 31/05/1997 A00 1 6,25 6,5 7,5 21,25 1

11 THP010990 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 16/08/1997 A00 1 6,75 6,5 7 21,25 1

12 HDT001116 NGUYỄN THỊ MINH ANH 23/08/1997 D01 0,5 7,25 8,25 5 21 1

13 HHA005903 NGUYỄN VĂN HÙNG 28/06/1997 A00 1 6,5 6,75 6,75 21 1

14 SPH008952 TRẦN TRUNG KIÊN 03/07/1997 A01 1,5 5,25 6,75 7,5 21 1

15 YTB013486 TRẦN DŨNG LONG 22/10/1997 A00 1 6,25 6,75 7 21 1

16 HDT007056 VŨ THỊ THU HÀ 19/06/1997 D01 0,5 7 7,5 5,75 20,75 1

17 KQH015278 PHẠM THANH TÚ 28/09/1997 A00 1 7 6,75 6 20,75 1

18 TDV006067 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 23/05/1997 A00 0,5 6,5 7,25 6,5 20,75 1

19 YTB008521 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 10/04/1997 D01 1 7 7,25 5,5 20,75 1

20 KQH006749 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 08/04/1997 D01 2 6,25 6,5 5,75 20,5 1
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21 THP001607 TRẦN VĂN CHIÊU 14/07/1997 A00 1 5,75 7 6,75 20,5 1

22 TLA008200 PHẠM THỊ THÙY LINH 30/12/1997 D01 1 6,5 7,25 5,75 20,5 1

23 BKA014672 HOÀNG THỊ TƯ 25/09/1997 A00 1 7,25 5,5 6,5 20,25 1

24 HHA004853 ĐẶNG TRUNG HIẾU 12/12/1997 D01 0,5 6,75 6 7 20,25 1

25 THP005773 TRẦN VIỆT HOÀNG 10/06/1997 A00 1 6,75 5,25 7,25 20,25 1

26 TND014313 LÝ NGỌC LINH 29/07/1997 D01 3,5 5,5 7,5 3,75 20,25 1

27 BKA002570 MAI ĐÌNH DƯƠNG 26/06/1997 A00 1 6,5 5,5 7 20 1

28 DHU026759 NGUYỄN THỊ THÙY VÂN 06/11/1997 A00 0,5 6,5 5,25 7,5 19,75 1

29 HDT011555 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 20/07/1997 A00 1,5 5,5 6,5 6,25 19,75 1

30 SPH000294 ĐẶNG ĐỨC ANH 22/09/1997 D01 0 6,75 7 6 19,75 1

31 THV002610 CAO VĂN ĐẠI 30/01/1997 A00 0,5 6,75 5,5 7 19,75 1

32 TLA008142 NGUYỄN TÙNG LINH 07/12/1997 A00 0,5 6,25 6,5 6,25 19,5 1

33 HDT018185 ĐẶNG THỊ NGỌC ANH 08/02/1997 D01 0,5 6 5,5 7,25 19,25 1

34 HHA011226 PHẠM ÁI PHƯƠNG 13/06/1997 D01 1 6,5 6 5,75 19,25 1

35 SPH012232 TRỊNH THÚY NGA 16/11/1997 A00 0 6,5 6,5 6,25 19,25 1

36 SPH019823 NGÔ THỊ HẢI YẾN 01/04/1997 A00 1 6,75 6 5,5 19,25 1

37 TDV030508 THÂN THỊ THỦY 01/06/1997 D01 1 4,75 8 5,5 19,25 1

38 THV006249 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 02/01/1997 D01 1,5 7 6,25 4,5 19,25 1

39 THV012314 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 22/05/1997 A00 1,5 7,25 5,5 5 19,25 1

40 DCN000871 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 06/10/1997 A00 1 5,5 5,75 6,75 19 1

41 HHA005105 NGUYỄN THỊ HOA 04/12/1997 A00 1,5 5,5 5,5 6,5 19 1

42 HHA005726 NGUYỄN TRẦN THU HUẾ 11/05/1997 D01 0,5 6,5 7 5 19 1

43 TND003749 NGUYỄN THỊ DUNG 20/09/1997 D01 1,5 7 7 3,5 19 1

44 HDT013909 ĐẶNG THỊ THẢO LINH 20/11/1997 D01 1,5 6,25 6,75 4,25 18,75 1

45 HVN002550 PHẠM THỊ GIANG 04/11/1997 D01 1 6,25 7,5 4 18,75 1

46 YTB012771 NGUYỄN THỊ LINH 14/11/1997 D01 1 7,25 7,5 3 18,75 1

47 KQH001249 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 18/05/1997 A00 0,5 6,25 5,5 6,25 18,5 1

48 TND028612 HÀ THỊ TUYẾT 02/11/1997 A00 1,5 5,5 4,75 6,75 18,5 1

49 HDT012205 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 03/01/1997 A00 1,5 5,5 6,25 5 18,25 1

50 TND008927 ĐẶNG THỊ KHÁNH HÒA 21/10/1997 D01 1,5 6,25 6,25 4,25 18,25 1

51 LNH000517 PHẠM NGỌC ANH 19/08/1997 D01 3,5 2 7,75 4,75 18 1

52 TDV019637 TRẦN THỊ TRÀ MY 17/06/1997 D01 0,5 5 7,5 5 18 1

53 THV013061 NGUYỄN THU THỦY 28/02/1997 A00 1,5 5,75 4,75 6 18 1
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54 BKA014956 PHẠM QUỐC VIỆT 25/03/1997 A01 1 5,75 5,5 5,5 17,75 1

55 HDT007643 VŨ THỊ HẠNH 04/07/1997 D01 1,5 3,75 7,5 5 17,75 1

56 TQU005863 NGUYỄN THU TRANG 15/03/1997 D01 1,5 5 7,75 3,5 17,75 1

57 BKA003735 NGUYỄN THU HÀ 20/04/1996 A01 0 6,5 5,75 5,25 17,5 1

58 BKA012745 VŨ THỊ THỦY 05/03/1996 A00 1 6,25 3,75 6,5 17,5 1

59 HDT027001 NGUYỄN THÙY TRANG 12/11/1997 D01 1,5 6 7,25 2,75 17,5 1

60 TDV014636 PHẠM THỊ HƯỜNG 22/02/1997 D01 1 6,5 5,75 4,25 17,5 1

61 BKA013522 NGUYỄN THU TRANG 21/11/1997 D01 0 6 7 4,25 17,25 1

62 KHA009314 ĐOÀN ĐÌNH THẮNG 31/05/1984 A00 0,5 4,5 5,75 6,5 17,25 1

63 KQH002566 NGUYỄN BÌNH DƯƠNG 21/08/1997 A00 0,5 5,25 5 6,5 17,25 1

64 LNH000755 TRỊNH VĂN BẮC 08/12/1997 A00 3,5 4,5 4,5 4,75 17,25 1

65 HDT005634 ĐINH VĂN ĐÔNG 17/07/1997 A00 1 5,5 4,75 5,75 17 1

66 HVN003084 NGUYỄN THỊ HẢO 10/02/1997 D01 0,5 3,75 8 4,75 17 1

67 SPH005112 ĐỖ TRUNG HẢI 04/03/1997 D01 0 5,5 5,5 6 17 1

68 TLA005824 NGUYỄN THỊ HUỆ 07/04/1996 A00 1 4,5 5 6,5 17 1

69 TLA005962 PHÙNG MẠNH HÙNG 13/10/1997 D01 0 4,5 5,75 6,75 17 1

70 BKA015221 ĐOÀN THỊ YÊN 21/09/1997 D01 1 5,25 7 3,25 16,5 1

71 HDT001467 TẠ THỊ QUỲNH ANH 16/11/1997 D01 1 4,75 6,5 4,25 16,5 1

72 HDT007098 BÙI VIỆT HẢI 19/05/1997 A00 1 7 4 4,5 16,5 1

73 KQH010227 NGUYỄN LAN NHI 16/04/1997 D01 0,5 4,25 6 5,75 16,5 1

74 TLA004303 NGUYỄN MẠNH HẢI 20/06/1997 D01 0 1,75 7 7,75 16,5 1

75 TND003489 NGUYỄN BÍCH DIỆP 06/05/1997 A00 1,5 6,25 4,5 4,25 16,5 1

76 TTB006819 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 08/09/1997 D01 1,5 5 6,5 3,5 16,5 1

77 THV007183 NGUYỄN KIM LIÊN 17/07/1997 A01 3,5 5 4,75 3,25 16,5 1

78 BKA000343 LÊ PHƯƠNG ANH 24/08/1997 D01 0 4,75 7 4,25 16 1

79 DCN008286 PHAN THỊ THANH NHÀN 02/11/1997 D01 0,5 5,75 5,75 4 16 1

80 HHA015997 TRẦN THỊ THU UYÊN 30/08/1997 A01 0,5 6 6 3,5 16 1

81 HDT012363 TRẦN THỊ HƯƠNG 27/04/1997 A00 0,5 4,75 6,5 4 15,75 1

82 TQU001404 LÊ BẢO HÀ 04/04/1997 A00 1,5 5,75 5,75 2,75 15,75 1

83 KQH003854 PHAN THỊ HẢI 10/08/1997 D01 0,5 6,5 6 2,5 15,5 1

84 KQH008257 ĐỖ VIỆT LONG 20/02/1997 A01 0,5 5,75 5,5 3,75 15,5 1

85 THV002350 NGUYỄN NGỌC DUY 18/03/1997 D01 1,5 4,5 6 3,5 15,5 1

86 TND001196 VŨ NHẬT ANH 06/07/1997 D01 3,5 3,25 6 2,5 15,25 1
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87 SPH019784 ĐẶNG THỊ YẾN 21/01/1995 A00 1,5 4 4 5,5 15 1

Danh sách này có 87 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TS. Hà Xuân Hùng

4/4


